
TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo
Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1 Châu Thị Tuyết Mai Kỹ sư Kỹ thuật nữ công Sư phạm Bậc 2

2 Lê Duy Xuyên Kỹ sư Kỹ thuật nữ công Sư phạm Bậc 2 Bậc III

3 Nguyễn Thị Nhân Trinh Kỹ sư Kỹ thuật nữ công Sư phạm Bậc 2 Bậc III

4 Diệp Thế Oanh Kỹ sư Kỹ thuật nữ công Sư phạm Bậc 2 Bậc III

5 Lê Thị Thùy Trang Kỹ sư Kỹ thuật nữ công Sư phạm Bậc 2 Bậc III

6 Châu Thị Tuyết Mai Kỹ sư Kỹ thuật nữ công Sư phạm Bậc 2 Bậc III

7 Trịnh Thị Hồng Vi Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý Sư phạm dạy nghề

8 Trần Văn Thắng Thạc sỹ. Khoa học máy tính Sư phạm dạy nghề Bậc III

9 Trương Thị Thiên Lý Thạc sỹ ngôn ngữ Anh Sư phạm dạy nghề

10 Đỗ Hoài Anh Th.S Triết Sư phạm bậc 2

11 Hàng Thiên Tự ĐH GDQP Sư phạm dạy nghề

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo
Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1 Nguyễn Hữu Thọ ThS. SH thực nghiệm
- Cử nhân sư phạm

- CSPND

2 Nguyễn Lê Công Minh ThS. SH thực nghiệm
- Cử nhân sư phạm

- CSPND

Chứng chỉ đánh giá 

của Úc

3 Nguyễn Thị Hải Lý ThS. CNSN - Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
Chứng chỉ đánh giá 

của Úc

4 Huỳnh Thị Mỹ Phi Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
Chứng chỉ đánh giá 

của Úc

5 Phạm Thị Cầm Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm Chứng chỉ sư phạm dạy nghề

Bằng cao đẳng thực 

hành của Úc (tương 

đương bậc III)

6 Trần Văn Thắng Thạc sỹ. Khoa học máy tính Sư phạm dạy nghề Bậc III

7 Trương Thị Thiên Lý Thạc sỹ ngôn ngữ Anh Sư phạm dạy nghề

8 Đỗ Hoài Anh Th.S Triết Sư phạm bậc 2

9 Hàng Thiên Tự ĐH GDQP Sư phạm dạy nghề

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo
Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1  Huỳnh Thị Thành  Thạc sĩ Thú Y  SPDN Bậc III

2  Võ Thảo Thu Thảo  Bác sĩ Thú Y  SPDN Bậc III

3  Nguyễn Thị Hoang  Kỹ Sư chăn nuôi Bậc III

4 Trần Thị Tố Quyên Đại học Thú Y Bậc III

5 Tăng Thị Thu Vân Kỹ Sư Nông học SPDN Bậc III

6 Nguyễn Hữu Thọ Thạc sĩ sinh học thực nghiệm

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1 Phan Thụy Ánh  Đại học KTDN Chứng chỉ sư phạm

2 Bùi Thái Việt Hoàng Thạc sỹ KTDN Chứng chỉ sư phạm

3 Nguyễn Thị Liêm Thạc sỹ KTDN Chứng chỉ sư phạm

4 Trịnh Thị Hồng Vi Thạc sỹ QTKD Chứng chỉ sư phạm

5  Hồ Thị Vui  Thạc sỹ KTDN Chứng chỉ sư phạm

6 Dương Minh Quân Thạc sỹ Chứng chỉ sư phạm

7 Nguyễn Thanh Bình Thạc sỹ Chứng chỉ sư phạm Bậc III

8  Đỗ Thị Hoài Anh  Thạc sỹ  Bậc 2

9  Trương Thị Thiên Lý  Thạc sỹ  ĐHSP

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

KỸ THUẬT SỬA CHỮA VÀ LẮP RÁP MÁY TÍNH

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

THÚ Y



TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1 Trần Văn Thắng Thạc sỹ Khoa học máy tính Sư phạm dạy nghề Bậc III

2 Nguyễn Đình Do Cử nhân Tin học Sư phạm dạy nghề Bậc III

3 Phan Văn Thọ Thạc sỹ Khoa học máy tính Sư phạm dạy nghề Bậc III

4 Nguyễn Thanh Bình Thạc sỹ Khoa học máy tính Sư phạm dạy nghề Bậc III

5 Phan Văn Dương Thạc sỹ Khoa học máy tính Sư phạm dạy nghề Bậc III

6 Trần Thị Mai Thảo Đại học Tin học Sư phạm dạy nghề

7 Phạm Quang Khải Kỹ sư Điện tử Sư phạm dạy nghề Bậc III

8 Lê Kim Ngọc Kỹ sư Điện kỹ thuật Sư phạm dạy nghề Bậc III

9 Trương Thị Thiên Lý Thạc sỹ Ngoại ngữ Sư phạm dạy nghề

10  Trịnh Thị Hồng Vi  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh  Sư phạm dạy nghề

11 Nguyễn Tấn Bình Đại học Vật lý  Sư phạm dạy nghề

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1 Trần Văn Thắng Thạc sỹ. Khoa học máy tính Sư phạm dạy nghề Bậc III

2 Phan Văn Thọ Thạc sỹ. Khoa học máy tính Sư phạm dạy nghề Bậc III

3 Trương Thị Thiên Lý Thạc sỹ. Ngoại ngữ Sư phạm dạy nghề

4 Đỗ Hoài Anh Th.S Triết Sư phạm bậc 2

5 Hàng Văn Thiện Đại học TDTT Sư phạm bậc 2

6 Lê Hồng Dũng Th.S Sư phạm đại học
CC Kỹ năng thực 

hành

7 Võ Thị Bích Liên Đại học Sư phạm dạy nghề

8 Nguyễn Văn Tình Đại học Sư phạm dạy nghề

1 Thái Ngọc Trường Đại học Cơ khí SP Bậc 2

2 Nguyễn Văn Bảy Đại học Cơ khí Sư phạm dạy nghề Bậc III

3 Nguyễn Ngọc Phương CNKT                                            SP Bậc 2 Bậc III

4  Giản Tư Hòa Đại học Cơ Khí  Sư phạm dạy nghề Bậc III

5 Đỗ Hoài Anh ThS.Triết Sư phạm bậc 2

6 Hàng Văn Thiện Đại học TDTT Sư phạm bậc 2

7 Trương Thị Thiên Lý Thạc sỹ. Ngoại ngữ Sư phạm dạy nghề

8 Trần Thị Mai Thảo Đại học  Sư phạm dạy nghề

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1  Nguyễn Xuân Đính Ths Lâm học Bậc 2 

2  Nguyễn Thị Hải Lý Ths SH thực nghiệm Dạy nghề
Chứng chỉ đánh giá 

của Úc

3  Nguyễn Thị Minh Nguyệt Ths Lâm học  Bậc 2

4  Phan Văn Hòa Ths Lâm học Bậc 2

5  Nguyễn Thị Thịnh Kỹ sư lâm sinh  Bậc 2 Bậc III 

6 Nguyễn Sĩ Quì Kỹ sư lâm sinh  Bậc 2

7 Thái Quốc Huy Kỹ sư lâm sinh SP dạy nghề Bậc III 

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1  Nguyễn Du ThS KTCK  Sư phạm dạy nghề Bậc III

2  Trần sỹ Phương ThS KTCK  Bậc 2  Cao đẳng sửa chữa

3  Phạm Minh Tuân ThS KTCK Sư phạm dạy nghề Bậc III

4  Nguyễn Văn Danh ThS KTCK Sư phạm dạy nghề  Cao đẳng nghề

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

HÀN

LÂM SINH

VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN



5  Nguyễn Mạnh Quyết Đại học Sư phạm dạy nghề  Cao đẳng nghề

6 Phạm Trọng Lợi  Cao đẳng nghề Sư phạm dạy nghề

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1 Nguyễn Hữu Thảo  CN ô tô S.phạmbậc2 CC dạy TH cao đẳng 

2 Nguyễn Tiến Sỹ CN ô tô Sư phạm KT Bậc III

3 Lê Quang Dương CN ô tô Sư phạm KT CC dạy TH cao đẳng 

4 Hoàng Liên Sơn CN ô tô Sư phạm KT CC dạy TH cao đẳng 

5 Huỳnh Văn Huy CN ô tô Sư phạm KT CC dạy TH cao đẳng 

6 Lê Ngọc Cường CN ô tô S.phạmbậc2 CC dạy TH cao đẳng 

7 Trần Trung Quốc Kỹ sư điện SPKT Bậc III

8 Nguyễn Văn Bảy Kỹ sư cơ khí SPKT

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1  Nguyễn Thanh Chiến Đại học  Bậc 2

Kỹ năng thực hành 

nghề trình độ cao 

đẳng

2  Trương Vĩnh Hoàng ánh Thạc sĩ
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

3  Thái Thanh Tùng Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

4  Cao Huy Thành Cao đẳng nghề
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Cao đẳng nghề

5  Can Như Hùng Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng

Kỹ năng thực hành 

nghề trình độ cao 

đẳng

6  Lê Văn cừ Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng

7 Nguyễn Thành Tài Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng

CC ký năng thực 

hành nghề

8 Võ Đăng Lâm Đại học toán toán ĐH Sư phạm 

9 Nguyễn Tấn Bình Đại học Vật lý  Sư phạm dạy nghề

TT Họ và tên
Trình độ ngành nghề được đào 

tạo
Nghiệp vụ sư phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1 Huỳnh Thị Luyến Kỹ sư nông học Sư phạm dạy nghề

2 Trịnh Thị Hồng Vi ThS QTKD Sư phạm dạy nghề

3 Phan Văn Dương ThS Tin học Sư phạm dạy nghề Bậc III

4 Nguyễn Thị Thanh Cẩm ThS. Sinh học Sư phạm dạy nghề

5 Phan Văn Hòa ThS. Lâm học Bậc 2

6 Trương Thị Thiên Lý ĐH.SP tiếng anh ĐH SP

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

CẤP THOÁT NƯỚC

BẢO VỆ THỰC VẬT

Trắc địa công trình

CÔNG NGHỆ Ô TÔ



1 Nguyễn Duy Hà Đại học xây dựng Sư phạm dạy nghề
CC Kỹ năng thực 

hành nghề

2 Phan Thị Lân Đại học Quản lý đất đai Sư phạm dạy nghề
CC Kỹ năng thực 

hành nghề

3 Nguyễn Thế Hiếu Đại học Trắc địa Sư phạm dạy nghề
CC Kỹ năng thực 

hành nghề

4 Hoàng Quốc Phương Đại học Khai thác mỏ Sư phạm dạy nghề
CC Kỹ năng thực 

hành nghề

5 Nguyễn Minh Phúc Cử nhân Toán Sư phạm dạy nghề

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1 Phạm Đình Cẩm Đại học trắc địa Sư phạm dạy nghề
CC Kỹ năng thực 

hành nghề

2 Trần Thanh Hải Đại học trắc địa Sư phạm dạy nghề
CC Kỹ năng thực 

hành nghề

3 Nguyễn Thành Tài Đại học địa chính Sư phạm dạy nghề
CC Kỹ năng thực 

hành nghề

4 Hoàng Quốc Phương Đại học Khai thác mỏ Sư phạm dạy nghề
CC Kỹ năng thực 

hành nghề

5 Nguyễn Minh Phúc Cử nhân Toán Sư phạm dạy nghề

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1  Cao Hữu Thọ Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng

2  Nguyễn Nam Đại học Bậc 2
KN THN trình độ cao 

đẳng

3  Cao Huy Thành Cao đẳng nghề
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Cao đẳng nghề

4  Can Như Hùng Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng

KN THN trình độ 

cao đẳng

5  Trương Vĩnh Hoàng Ánh Thạc sĩ 
 Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1 Ngô Thị Hồng Tân Th.s Kỹ thuật điện Sư phạm dạy nghề Bậc III 

2 Nguyễn Đình Vĩnh Hảo Ks. CN KT Điện Sư phạm dạy nghề Bậc III 

3 Nguyễn Thanh Chiến Ks. Thủy lợi Sư phạm bậc 2 Bậc III 

4 Cao Huy Thành CĐ Hàn Sư phạm dạy nghề Bậc III 

5 Nguyễn Nam Ks. Thủy lợi Sư phạm bậc 2 Bậc III 

6 Bùi Văn Binh Ks. Thủy lợi Sư phạm bậc 2 Bậc III 

7 Đỗ Hoài Anh Th.S Triết Sư phạm bậc 2

8 Trương Thị Thiên Lý Thạc sỹ. Ngoại ngữ Sư phạm dạy nghề

9 Hàng Văn Thiện Đại học TDTT Sư phạm bậc 2

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1  Lê Công Minh Thạc sĩ Bậc 2 Bậc III

2  Nguyễn Văn Nam Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

CỐT THÉP - HÀN

ĐIỆN - NƯỚC



3  Nguyễn Đốc Đại học Bậc 2 Bậc III

4 Lê Văn Cừ Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

5  Cao Huy Thành Cao đẳng nghề
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

6  Cao Như Hùng Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

7  Nguyễn Thành Tài Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo
Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1  Nguyễn Nam Đại học Bậc 2 Bậc III

2  Phạm Sỹ Trung Đại học Bậc 2 Bậc III

3 Nguyễn Văn Nam Cao đẳng
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

4 Nguyễn Thành Tài Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

5  Thái Thanh Tùng Đại học
  Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

6  Lê Văn cừ Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

7  Cao Như Hùng Đại học
Sư phạm dạy nghề trình độ 

Cao đẳng
Bậc III

TT Họ và tên
Trình độ chuyên môn được đào 

tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1 Võ Văn Bút ThS. Mạng và hệ thống điện Sư phạm bậc 2 Bậc III

2 Nguyễn Hữu Chung ThS. Mạng và hệ thống điện Sư phạm bậc 2 Bậc III

3 Cao Như Hùng KS Công nghệ KTĐ CĐ SPKT Bậc III

4 Phạm Thị Mạnh ThS. Kỹ thuật điện    Sư phạm Bậc 2 Bậc III

5 Lê Kim Ngọc KS. Điện KT Sư phạm bậc 2 Bậc III

6 Nguyễn Văn Phúc ThS. Điện KT CĐ SPKT Bậc III

7 Trần Trung Quốc KS Công nghệ KTĐ CĐ SPKT Bậc III

8 Hà Văn Tài KS. Hệ thống điện Sư phạm bậc 2 Bậc III

9 Nguyễn Tấn Tài Th.S Điện KT SPDN Bậc III

10 Võ Tấn Tài ThS. Tự động hóa SPDN Bậc III

11 Ngô Nam Thắng KS Công nghệ KTĐ CĐ SPKT Bậc III

12 Võ Thị Ánh Tuyết ĐH NN

13 Hàng Văn Thiện ĐH GDTC

14 Nguyễn Đình Do ĐH Tin Bậc III

TT Họ và tên
Trình độ, ngành, nghề được 

đào tạo

Trình độ nghiệp vụ sư 

phạm

Trình độ kỹ năng 

nghề

1 Hồ Đắc Lợi Th.s Công nghệ nhiệt Sư phạm kỹ thuật Bậc III

2 Nguyễn Văn Loi K.s Điện tử viễn thông Bậc 2 Bậc III

3 Nguyễn Văn Bảy K.s Cơ khí Sư phạm kỹ thuật Bậc III

4 Huỳnh Văn Luyến KS Công nghệ KTĐ CĐ SPKT Bậc III

5 Phạm Quang Khải KS Điện khí hóa và hệ thống điện Sư phạm bậc 2 Bậc III

6 Võ Thị Ánh Tuyết C.N Tiếng Anh Sư phạm bậc 2

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÕA KHÔNG KHÍ


